
1 Bình Long 0 128 4000 4128 4128 688 4128 688 48

2 Bù Đăng 238 240 912 8946 9858 9858 1643 9858 1643 115

3 Bù Đốp 0 285 3789 4074 4074 679 4074 679 48

4 Bù Gia Mập 0 5424 5424 5424 904 5424 904 63

5 Chơn Thành 0 190 10790 10980 10980 1830 10980 1830 128

6 Đồng Phú 0 8358 8358 8358 1393 8358 1393 98

7 Đồng Xoài 0 2000 8002 10002 10002 1667 10002 1667 117

8 Hớn Quản 0 6078 6078 6078 1013 6078 1013 71

9 Lộc Ninh 0 355 7385 7740 7740 1290 7740 1290 90

10 Phú Riềng 0 6024 6024 6024 1004 6024 1004 70

11 Phước Long 34 40 115 3803 3918 3918 653 3918 653 46

12

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh
0 1260 1260 1260 210

1260 210 15

272 280 3985 73859 77844 77844 12974 77844 12974 908

Ghi chú: 
* AstraZeneca: Mũi bổ sung của các huyện đăng ký

** Pfizer: Mũi bổ sung do các huyện đăng ký và đối tượng tiêm đủ 2 liều VeroCell

HAT

(Kèm theo Kế hoạch số: 6223 /KH-VPTTTC  ngày  30 tháng  12 năm 2021)

Phụ lục 1

BẢNG PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 TIÊM MŨI BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2022

Tổng

Ghi chú

Đối tượng Vắc xin và dung môi

Đối 
tượng 

Astra

Vắc xin 
Astra 

cấp 

ĐT 
pfizer 

2 mũi 
vero

Tổng mũi 

bổ sung 

Pfizer

Vắc xin
Dung 

môi

STT Địa phương

Mũi bổ sung Astra

Mũi bổ sung Pfizer

BKT 1
BKT 

5ml





1 Bình Long 6,050 6,050 551 552 92 552 92 6,050 6

2 Bù Đăng 6,786 6,780 469 474 79 474 79 6,780 6

3 Bù Đốp 4,067 4,060 393 396 66 396 66 4,060 5

4 Bù Gia Mập 4,058 4,050 389 390 65 390 65 4,050 5

5 Chơn Thành 6,442 6,440 3,630 3,630 605 3,630 605 6,440 42

6 Đồng Phú 6,518 6,510 1,813 1,818 303 1,818 303 6,510 21

7 Đồng Xoài 8,118 8,110 1,554 1,554 259 1,554 259 8,110 18

8 Hớn Quản 4,711 4,710 501 504 84 504 84 4,710 6

9 Lộc Ninh 7,840 7,840 551 552 92 552 92 7,840 6

10 Phú Riềng 5,767 5,760 567 570 95 570 95 5,760 7

11 Phước Long 4,802 4,800 633 636 106 636 106 4,800 7

12 BV Đa khoa tỉnh 6,109 6,100 2,061 2,064 344 2,064 344 6,100 24

13 BX Công an (Dân sự) 520 520 520

14 BVQDY16 2,299 2,290 2,290

15 BV Hoàn Mỹ Bình Phước 245 240 240

74,332 74,260 13,112 13,140 2,190 13,140 2,190 74,260 153 0

*  Vắc xin Astra Zeneca: mũi nhắc lại của mũi 2 các đợt 2,3,4,7,8,11,13,14 và 18 năm 2021.

**  Vắc xin Pfizer: mũi nhắc lại của mũi 2 các đợt 5,9,10 và 12 năm 2021.

Ghi chú: 

Ghi chúĐối tượng 

Astra

Vắc xin 

Astra cấp 
ĐT pfizer vắc xin

Dung 

môi

Stt Địa phương

Mũi nhắc lại Astra Mũi nhắc lại Pfizer

BKT 1
BKT 

5ml
HAT

BKT 0,5 

ml

(Kèm theo Kế hoạch số:   6223 /KH-VPTTTC  ngày  30  tháng  12 năm 2021)

Phụ lục 2.

BẢNG PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 TIÊM MŨI NHẮC LẠI ĐỢT 1 NĂM 2021

Tổng



(Kèm theo Kế hoạch số:   6223 /KH-VPTTTC  ngày  30  tháng  12 năm 2021)



                PHỤ LỤC 3

Chi hỗ trợ vận chuyển vắc xin    12,200,000   

Công tác phí  người        4        150,000        1           600,000   

Nhiên liệu  lít    200          20,000        1        4,000,000   

Công tác phí  người        6        100,000        1           600,000   

Nhiên liệu vận chuyển vắc xin 11 

huyện/thị
 lít    300          20,000        1   

     6,000,000   

 Phí cầu đường  Vé      40          25,000        1,000,000   

3 Hỗ trợ cán bộ tiêm 750.00đồng/người/mũi tiêm người 12,250 7,500 1 91,875,000

Giám sát tiêm chủng tuyến tỉnh 7,800,000

 - Công tác phí 100,000 đồng/ người người 6 100,000 3 1,800,000

 - Xăng xe

17 lít/100 km x 1.722km/1 đợt x 

20.000đ/lít
km 250 20,000 1 5,000,000

 - Phí cầu đường 40 25,000 1,000,000

5 Công lập danh sách 200,000 đồng/ngày/người người 10 200,000 1 2,000,000

25,725,000

Giấy mời 300 đồng/tờ tờ 12,250 300 1 3,675,000

Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng VX 

Covid 19 500 đồng/tờ 
tờ 12,250 500 1 6,125,000

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng VX 

Covid 19 300 đồng/tờ 
tờ 12,250 300 1 3,675,000

Giấy xác nhận đã tiêm VX Covid 19 

(Giấy cứng) 1000 đồng/tờ 
tờ 12,250 1,000 1 12,250,000

7 Thuốc, vật tư y tế 4,500,000

a
Điểm tiêm BVĐK tình (Adrenalin, 

Natri Clorid,  bông, băng, cồn, …..)
4,000,000

  BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH 

TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN COVID-19 MŨI BỔ SUNG VÀ MŨI NHẮC LẠI ĐỢT 1 NĂM 2022

Số 

TT
Nội dung chi Diễn giải

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá

Số/lầ

n 

(Kèm theo Kế hoạch số:   6223   /KH-VPTTTC  ngày   30  tháng  12 năm 2021)

Thành tiền

1

Từ Viện Pasteur TP. HCM về tỉnh

Từ tỉnh về huyện

4

6

In ấn biểu mẫu



Điểm tiêm bệnh xá công an tình 

(Adrenalin, Natri Clorid,  bông, băng, 

cồn, …..)

500,000

TỔNG CỘNG 144,100,000

               

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm ngàn đồng.)


